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6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Trường học có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

- Sự quan tâm, phối kết hợp của gia đình và nhà trường.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2021-2022. 
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BÁO CÁO SÁNG KIẾN

Tên Sáng kiến:“Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất  cho học sinh lớp 1 trong  môn Tự nhiên và Xã hội.”

Chuyên môn đào tạo của tác giả (t/g): Đại học Sư phạm tiểu học
Chuyên môn t/g được phân công năm học 2021-2022: Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1.

1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 9, năm 2021
- Khảo sát (KS) đầu vào: Tuần 2
+ Đối tượng KS: HS lớp 1A, 1B

+ Số lượng khảo sát:  Lớp 1A: 35 học sinh; lớp 1B: 35 học sinh.                             

+ Nội dung khảo sát: Hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập liên quan đến nội dung bài học phù hợp với học sinh lớp 1 ở tuần 2.
- Khảo sát đầu ra: Tuần 20
+ Đối tượng KS: HS lớp 1A, 1B

+ Số lượng khảo sát:  Lớp 1A: 35 học sinh; lớp 1B: 35 học sinh.                             

+ Nội dung khảo sát: Hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập liên quan đến nội dung bài học phù hợp với học sinh lớp 1 ở tuần 20.
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2021-2022
          - Đối tượng/ lĩnh vực áp dụng: Giáo viên dạy lớp 1. Học sinh khối lớp 1.
- Lĩnh vực áp dụng: Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1.
- Điều kiện cần thiết để áp dụng: 

+ Lớp học có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Giáo viên có đủ tài liệu giảng dạy, đồ dùng dạy học, các thiết bị dạy học hiện đại. Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Học sinh có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
2. Lí do nghiên cứu: 
Hiểu được tầm quan trọng của môn Tự nhiên và Xã hội trong chương trình GDPT 2018. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất là việc làm cần thiết đối với mỗi giáo viên để nâng cao chất lượng dạy, học toàn diện cho cho học sinh phù hợp với yêu cầu tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới đó cũng chính là lí do để tôi nghiên cứu sáng kiến:“Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 trong  môn Tự nhiên và Xã hội.”

3. Các tồn tại trước khi có SK, nguyên nhân:  
Giáo viên còn ngại thay đổi phương pháp, chưa mạnh dạn áp dụng việc dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, chưa quan tâm đến mọi đối tượng học sinh.

Nguyên nhân: Giáo viên chủ yếu dạy hết kiến thức ở sách giáo khoa. Chưa chú trọng lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Việc tiếp cận thông tin mới, nghiên cứu tài liệu còn hạn chế.
4. Các biện pháp đề ra:

4.1. Các biện pháp:

4.1.1. Những yêu cầu một giờ học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học.
4.1.2. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.
4.1.3. Lựa chọn không gian dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh.
4.1.4. Rèn kỹ năng sống cho học sinh qua các bài học.
4.1.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
4.2. Điểm mới

Điểm mới và sáng tạo ở đây là ngoài việc xây dựng các biện pháp phát triển năng lực, phẩm chất thông qua: các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,…  Tôi còn rất chú trọng xây dựng các biện pháp phát triển năng lực, phẩm chất thông qua việc: lựa chọn không gian dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế, rèn kĩ năng sống cho học sinh qua các bài học,… bước đầu đã đem lại những hiệu quả đáng khích lệ.
5. Hiệu quả mang lại: 
Sau đây là bảng so sánh, đối chứng về kết quả chất lượng dạy và học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 trước và sau khi áp dụng sáng kiến của lớp 1A.
	TS

HS
	Thời điểm
	Nhận thức khoa học
	Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	35
	Tuần 2
	27/35
	77,1
	23/35
	65,7
	21/35
	60

	35
	Tuần 20
	32/35
	91,4
	30/35
	85,7
	30/35
	85,7


Sau một thời gian áp dụng sáng kiến:“Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 trong môn Tự nhiên và Xã hội”, tôi nhận thấy: HS tự tin, hăng hái phát biểu, hào hứng với tiết học, tự khám phá tìm ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV, tích cực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng tốt kiến thức, kĩ năng đã học,…. Từ đó phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.  
6. Khuyến nghị
Với nhà trường: Cần bổ sung đầy đủ điều kiện thuận lợi trong dạy học.

Đối với giáo viên: Cần chú ý lựa chọn, áp dụng các phương pháp, biện pháp phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ những bài dạy đầu tiên và rèn học sinh trong tất cả các tiết học có thể áp dụng để nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội.
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Môn Tự nhiên và Xã hội được xây dựng và phát triển trên nền tảng tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội. Môn học trang bị cho học sinh một số hiểu biết cơ bản ban đầu về con người, về các sự vật hiện tượng, về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên  và xã hội xung quanh; những kỹ năng học tập cơ bản như quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin, xử lí thông tin và trình  bày những ý tưởng khoa học đơn giản bằng nhiều hình thức khác nhau ( nói, vẽ, viết, biểu đồ….). Cùng với các môn học, hoạt động giáo dục khác, môn Tự nhiên và Xã hội đóng góp một phần quan trọng vào hình thành cho học sinh những phẩm chất và năng lực chung được quy định trong chương trình GDPT 2018 và bước đầu hình thành cho học sinh năng lực khoa học.
Môn Tự nhiên và Xã hội coi trong việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho học sinh cơ hội tìm hiểu, khám phá bản thân cũng như thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội. Vì vậy môn học có mối liên hệ mật thiết và hỗ trợ cho việc học tập các môn học/ hoạt động giáo dục khác ở cấp tiểu học như môn: Đạo đức, hoạt động trải nghiệm,….
Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học được xem như một nội dung giáo dục, một phương pháp giáo dục như phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Điểm khác nhau  ở chỗ dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học có yêu cầu cao hơn, mức độ khó hơn, đòi hỏi người dạy phải có năng lực cao hơn trước. Đó cũng là lí do mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 trong môn Tự nhiên và Xã hội.”
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

2.1. Điều kiện áp dụng sáng kiến: 
Điều kiện về cơ sở vật chất: Lớp học cần có đủ bàn ghế đúng quy cách cho giáo viên và học sinh, có đủ bảng đen, phấn, đồ dùng cần thiết cho việc
 dạy- học của cô và trò.

Giáo viên: Có đủ tài liệu giảng dạy như sách giáo viên, sách giáo khoa. Ngoài ra, giáo viên cần nghiên cứu kĩ các phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất để có thể áp dụng trong việc dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 1.

Học sinh: Có đủ sách giáo khoa, vở bài tập, bút ...

2.2. Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2021 - 2022.

2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến: Giáo viên dạy lớp 1 và học sinh lớp 1.

3. Nội dung sáng kiến

+ Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Sáng kiến đưa ra các điểm mới đó là các giải pháp thực hiện, các biện pháp có thể áp dụng để nâng cao chất lượng dạy Tự nhiên và Xã hội theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất.

+ Khả năng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến dễ sử dụng và có thể áp dụng rộng rãi trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở các lớp 1,2,3. Bất cứ giáo viên nào cũng có thể sử dụng được. Nếu được sử dụng nghiêm túc, sẽ giúp cho chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội được nâng cao, phát triển năng lực, phẩm chất của người học được tốt hơn.

+ Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Thực hiện tốt sáng kiến học sinh sẽ có kĩ năng học nhóm, hợp tác, phân tích và giải quyết vấn đề sáng tạo giúp cho việc tiếp thu bài học của môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng và các môn học khác nói chung được tốt hơn.

4.Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Sáng kiến được tôi áp dụng ngay từ đầu năm học. Sáng kiến đã có hiệu quả rõ rệt với học sinh lớp 1. Học sinh ở lớp có áp dụng sáng kiến năng lực nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ  năng đã học tốt hơn, hiệu quả hơn,… từ đó phát triển được năng lực, phẩm chất cho người học.
5. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến

Các cấp lãnh đạo: Tạo điều kiện để các lớp có đủ đồ dùng, trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất để áp dụng sáng kiến.

Giáo viên giảng dạy: Cần tích cực nghiên cứu tài liệu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy đưa ra các biện pháp, áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học linh hoạt nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Chăm chỉ, tích cực trong học tập.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

  Thế giới xung quanh muôn màu muôn vẻ luôn gợi sự tò mò, hứng thú với các em nhỏ. Môn  Tự nhiên và Xã hội trong trường Tiểu học phần nào giúp các em trả lời những câu hỏi thắc mắc về đời sống của cây cỏ, hoa lá, con người … cũng như cơ thể mình. Vì vậy, việc dạy tốt môn Tự nhiên và Xã hội là vô cùng quan trọng để nâng cao hiểu biết, tăng cường vốn sống tạo tiền đề giúp các em có cách ứng xử phù hợp với môi trường trên phương diện tự nhiên và xã hội.

Môn Tự nhiên và Xã hội được xây dựng và phát triển trên nền tảng tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội. Môn học trang bị cho học sinh một số hiểu biết cơ bản ban đầu về con người, về các sự vật hiện tượng, về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên, xã hội xung quanh và những kỹ năng học tập cơ bản như quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin, xử lí thông tin, trình  bày những ý tưởng khoa học đơn giản bằng nhiều hình thức khác nhau ( nói, vẽ, viết, biểu đồ….). Cùng với các môn học, hoạt động giáo dục khác, môn Tự nhiên và Xã hội đóng góp một phần quan trọng vào hình thành cho học sinh những phẩm chất, năng lực chung được quy định trong chương trình GDPT 2018 và bước đầu hình thành cho học sinh năng lực khoa học. 
Môn Tự nhiên và Xã hội coi trong việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho học sinh cơ hội tìm hiểu, khám phá bản thân cũng như thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội. Vì vậy môn học có mối liên hệ mật thiết và hỗ trợ cho việc học tập các môn học/ hoạt động giáo dục khác ở cấp tiểu học như môn: Đạo đức, hoạt động trải nghiệm,….
So với chương trình hiện hành, môn Tự nhiên và Xã hội, chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng hơn định hướng dạy học tích hợp, dạy học phân hoá, dạy học theo chủ đề, tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, tích hợp giữa phẩm chất và năng lực, giữa nhận thức về khoa học,tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh và vận dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt nội dung trong các bài học đều chú trọng đến việc mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống.
Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học được xem như một nội dung giáo dục, một phương pháp giáo dục như phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Điểm khác nhau ở chỗ dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học có yêu cầu cao hơn, mức độ khó hơn, đòi hỏi người dạy phải có năng lực cao hơn trước. Đó cũng là lí do mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 trong môn Tự nhiên và Xã hội.”

2. Cơ sở lí luận của vấn đề

2.1. Thế nào là dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất?
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất là phương pháp tích tụ dần dần các yếu tố của năng lực người học để chuyển hóa và góp phần cho việc hình thành phát triển năng lực nhân cách.
Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học được xem như một nội dung giáo dục, một phương pháp giáo dục như phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Dạy học theo hướng phát triển năng lực là dạy học để hướng cho học sinh phát huy các năng lực của bản thân như sáng tạo, tư duy trừu tượng,…

Đặc điểm quan trọng nhất của dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất là đo được “ năng lực” của học sinh hơn là thời gian học tập, học sinh thể hiện sự tiến bộ bằng cách chứng minh năng lực của mình, điều đó có nghĩa là chúng phải chứng minh mức độ làm chủ nắm vững kiến thức và kỹ năng( được gọi là năng lực) trong môn học cụ thể, cho dù mất bao lâu.

Điều quan trọng hơn cả là nếu so sánh với các quan niệm dạy học trước đây, việc dạy học theo hướng phát triển năng lực sẽ làm cho việc dạy và việc học được tiếp cận gần hơn, sát hơn với mục tiêu hình thành và phát triển năng lực, nhân cách con người.

2.2. Nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 1
2.2.1. Mục tiêu của chương trình môn học  

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học.

 
Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, cụ thể là: 

+ Yêu nước: 

- Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.

- Yêu quê hương và tự hào về quê hương.

- Kính trọng, biết ơn người lao động, người có công với nước; tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với những người có công với nước.

+ Nhân ái: 
- Yêu thích cái đẹp, cái thiện; kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người trên; yêu quý bạn bè; yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích.

+ Chăm chỉ: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào cuộc sống.
- Thường xuyên tham gia các công việc gia đình vừa sức với bản thân.

+Trung thực: 

- Trung thực trong ghi lại và trình bày kết quả quan sát được.

- Trung thực khi báo cáo kết quả làm việc của bản thân, trong nhận xét việc làm và sản phẩm của người khác.

+Trách nhiệm: Có ý thức thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường xung quanh; biết giữ vệ sinh thân thể; giữ vệ sinh nơi học tập và sinh họat; bảo vệ môi trường xung quanh; giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Môn Tự nhiên và Xã hội có nhiệm vụ hình thành và phát triển các năng lực chung cho học sinh như: năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề  và sáng tạo. Cụ thể:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Bước đầu biết tự phục vụ, chăm sóc sức khỏe bản thân, nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản thân với gia đình, bạn bè, những người xung quanh. Biết quan sát và ghi lại một số sự vật, hiện tượng trong môi trường tự nhiên và xã hội quan sát được.

+Năng lực giao tiếp và hợp tác: Bước đầu biết giao tiếp ứng xử phù hợp với vị trí, vai trò và các mối quan hệ của bản thân với các thành viên trong gia đình, trường học, cộng đồng và môi trường tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Bước đầu nhận biết được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội, đặt được câu hỏi tìm thông tin để giải thích/ ứng xử phù hợp.

Môn học Tự nhiên và Xã hội hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

+ Năng lực nhận thức khoa học: Nêu, nhận biết ở mức độ đơn giản về một số sự vật, hiện tượng và mối quan hệ trong môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh như sức khoẻ và sự an toàn trong cuộc sống, mối quan hệ của học sinh với gia đình, nhà trường, cộng đồng và thế giới tự nhiên. Mô tả các sự vật, hiện tượng bằng các hình thức biểu đạt khác nhau.Trình bày được một số đặc điểm, vai trò của sự vật, hiện tượng thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. So sánh, phân loại các sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác dựa trên một số tiêu chí đơn giản. 

+ Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Quan sát và đặt được các câu hỏi đơn giản về các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội xung quanh và sự thay đổi của chúng. Sử dụng được dụng cụ đơn giản để quan sát. Biết đọc để tìm hiểu thông tin, điều tra thực hành đơn giản để tìm hiểu về sự vật hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh. Thu thập và ghi lại được các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành. Từ kết quả quan sát, thực hành rút ra được nhận xét về đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh và  sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn giản.
 + Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  Vận dụng kiến thức để mô tả, giải thích được ở mức độ đơn giản về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ. Phân tích tình huống liên quan đến vấn đề an toàn, sức khoẻ của bản thân. Giải quyết được vấn đề, đưa ra cách ứng xử phù hợp trong các tình huống liên quan, trao đổi, chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện; nhận xét được cách ứng xử trong mỗi tình huống.
2.2.2. Nội dung chương trình
2.2.2.1. Nội dung khái quát của môn học

Chủ đề 1: Gia đình

- Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

- Nhà ở, đồ dùng trong nhà, sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà.

- Sắp xếp đồ dùng cá nhân, gọn gàng ngăn nắp.

Chủ đề 2: Trường học

- Cơ sở vật chất của lớp học và trường học.

- Các thành viên và nhiệm vụ của các thành viên trong lớp học,trường học.

- Hoạt động chính của học sinh ở lớp học và trường học

- An toàn khi vui chơi ở  trường và giữ lớp sạch  đẹp.

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

- Quang cảnh làng xóm đường phố.

- Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng.

- An toàn trên đường.

Chủ đề 4: Thực vật và động vật

- Thực vật và động vật xung quanh.

- Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe 

- Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

- Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và an toàn.

Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời

- Bầu trời bạn ngày, ban đêm.

- Thời tiết
2.2.2.2. Các dạng bài học trong chương trình Tự nhiên và Xã hội lớp 1
Trong sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1 bao gồm 3 dạng bài học chủ yếu. Mỗi dạng bài học có thể bao gồm các hoạt động học tập khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài học đó.
Dạng bài học mới: Trong phần nội dung chính của bài thường có những nhóm hoạt động sau:

+ Hoạt động  khởi động dẫn vào bài học được thể hiện bằng bài hát, trò chơi,… với sự dẫn dắt của con ong  một cách nhẹ nhàng, sinh động gây tò mò và cuốn hút học sinh.
+ Hoạt động khám phá kiến thức mới và hình thành kĩ năng thông qua quan sát, trả lời câu hỏi, thảo luận, …

+ Hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức thông qua xử lí tình huống; chia sẻ với các bạn và người thân, …

+ Hoạt động đánh giá được thể hiện trong toàn bộ tiến trình của bài học thông 
qua các câu hỏi và bài tập từ bước gắn kết, khám phá kiến thức mới, luyện tập, thực hành, củng cố mà không tạo thành một mục riêng trong SGK.
+ Kết thúc mỗi phần hoặc cả bài học là phần kiến thức cốt lõi hoặc lời nhắc nhở của con ong về giá trị hoặc kiến thức, kĩ năng cần vận dụng trong cuộc sống.
+Ở một số bài có mục em có biết giúp HS tìm tòi mở rộng hiểu biết về các kiến thức liên quan; gây hứng thú học tập cho HS.

 Dạng bài thực hành: Ngoài các yêu cầu HS thực hành để khám phá kiến thức, hình thành kĩ năng được tích hợp, lồng ghép ngay trong các bài học mới, SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 có 3 bài thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường, quan sát cây xanh và các con vật và rửa tay, chải răng, rửa mặt. Phần nội dung chính của các bài học này bao gồm ba nhóm hoạt động:

+ Hoạt động chuẩn bị bao gồm việc yêu cầu HS chuẩn bị các đồ dùng cá nhân cần thiết để đảm bảo an toàn khi đi quan sát ngoài hiện trường và các đồ dùng để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ quan sát; chỉ dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu quan sát, ghi chép (bằng cách đánh dấu vào phiếu quan sát, …).

+ Hoạt động quan sát ngoài hiện trường: Nhắc nhở HS thực hiện đúng nội quy 
khi đi quan sát để giữ an toàn và thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu quan sát đã 
được phân công.
+ Hoạt động báo cáo kết quả: Đưa ra gợi ý các hình thức tổ chức báo cáo và các sản phẩm cần báo cáo.

 Dạng bài ôn tập và đánh giá chủ đề: Phần nội dung chính của bài ôn tập và đánh giá chủ đề bao gồm 2 nhóm hoạt động:

+ Hoạt động ôn lại và hệ thống hoá những kiến thức, kĩ năng đã học về chủ đề. Ở hoạt động này, thông qua các câu hỏi ôn tập mang tính tổng quát, yêu cầu HS hoàn thiện tiếp các sơ đồ hoặc biểu bảng trong SGK sẽ giúp HS phát triển tư duy logic, tư duy tổng hợp và khái quát hoá.

+ Hoạt động thực hành vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống. Ở nhóm hoạt động này thường đưa ra các tình huống đòi hỏi HS phải vận 
dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, ...

3.Thực trạng của vấn đề

3.1. Thực trạng

Thực trạng trong việc áp dụng phương pháp, biện pháp dạy Tự nhiên và  Xã hội theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh đã có rất nhiều giáo viên tích cực nghiên cứu, mạnh dạn thay đổi, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới, tích cực trong giảng dạy các môn học nói chung, môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng. Ở những lớp giáo viên tích cực trong việc áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển năng lực,phẩm chất học sinh học tập sôi nổi, hứng thú, hiệu quả giờ dạy và chất lượng học tập của học sinh nâng lên một cách rõ rệt.
Tuy nhiên, trong việc áp dụng phương pháp, biện pháp dạy Tự nhiên và Xã hội theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất vẫn còn một vài giáo viên ngại thay đổi phương pháp, chưa tự tin trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức dạy học mới, tích cực. Một số giáo viên sử dụng phương pháp, hình thức dạy học chưa phong phú và chưa quan tâm đến mọi đối tượng học sinh. Một số giáo viên năng lực bao quát còn hạn chế nên việc phát triển năng lực cho các đối tượng học sinh chưa cao.
3.2. Nguyên nhân của những tồn tại
* Đối với giáo viên:


Tự nhiên và Xã hội là môn học ít giờ nên một bộ phận giáo viên chưa nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của môn học. Vì thế trong giảng dạy chưa tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng. Giáo viên ngại đổi mới phương pháp, ngại tìm hiểu, ít quan tâm đến việc hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức đã biết vào thực hành, liên hệ và ứng dụng vào các tình huống của  cuộc sống. 


Đôi khi, giáo viên chỉ quan tâm đến việc cung cấp cho học sinh càng nhiều nội dung càng tốt, học sinh biết càng nhiều càng tốt. Hệ quả là học sinh có thể biết nhiều nhưng làm thì không được bao nhiêu; có kiến thức nhưng áp dụng thực tế thì rất lúng túng, vụng về.


 Một số tiết giáo viên còn dạy chay, áp đặt kiến thức cho học sinh nên các em chóng quên, tiết học không thu hút, không kích thích hoạt động học tập của học sinh dẫn đến hiệu quả thấp.

 Do điều kiện nhà trường và địa phương mà các hoạt động ngoại khóa: tham quan, dã ngoại còn rất hạn chế.

*  Đối với học sinh:
Bên cạnh những học sinh ưa hiểu biết, khám phá, có óc tưởng tượng phong phú, có vốn hiểu biết ban đầu về tự nhiên, xã hội và con người xung quanh còn có học sinh ngại quan sát nên không biết những gì diễn ra xung quanh mình. Những cây cối, con vật rất gần gũi, thân thuộc nhưng nhiều em chưa biết do kĩ năng sống còn hạn chế.


Một số học sinh ngại phát biểu hoặc nhút nhát, rụt rè, chưa tự giác tham gia vào các hoạt động, chưa phát huy được khả năng hợp tác, sáng tạo. Các em còn nhỏ nên khả năng phân tích, tổng hợp, vận dụng  kiến thức còn chưa tốt, ghi nhớ còn máy móc. Nhiều học sinh chưa thể tập trung lâu dài và dễ bị phân tán trong quá trình học tập. 

3.3. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện sáng kiến

+Thuận lợi:
Giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có trình độ sư phạm tốt để thực hiện sáng kiến. Sáng kiến  được thực hiện ngay trong trường nên có nhiều thuận lợi.
Học sinh lớp 1 ngoan, có ý thức học tập tốt, có ý thức hợp tác với giáo viên  để thực hiện sáng kiến, biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn gặp phải trong học tập, rèn luyện các kĩ năng nên giáo viên có thể nắm bắt được các lỗi kịp thời.
+ Khó khăn:
Học sinh lớp 1 mau nhớ, mau quên nên khi thực hiện sáng kiến còn gặp khó khăn.
4. Các biện pháp, giải pháp thực thực hiện
4.1. Những yêu cầu một giờ học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học

4.1.1. Phát huy tính tích cực của người học

Trong quan niệm dạy học mới, tổ chức một giờ học tốt là một giờ học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của cả người dạy và người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng năng lực hợp tác, năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp tự học, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho người học.

Ngoài những yêu cầu có tính chất truyền thống như: bám sát mục tiêu giáo dục, nội dung dạy học, đặc trưng môn học; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Giờ học đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực còn có yêu cầu như: được thực hiện thông qua việc giáo viên tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh theo hướng chú ý đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng tự học, nhu cầu hành động và thái độ tự tin, được thực hiện theo nguyên tắc tương tác nhiều chiều: giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với nhau( chú trọng cả hoạt động dạy của người dạy và hoạt động học của người học).

Về bản chất, đó là giờ học có sự kết hợp giữa học tập cá thể (hình thức học cá nhân) với học tập hợp tác (hình thức học theo nhóm, lớp); chú trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với rèn luyện kỹ năng, gắn với thực tiễn cuộc sống; phát huy thế mạnh của các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại, các phương tiện, thiết bị dạy học và những ứng dụng của công nghệ thông tin…; chú trọng cả hoạt động đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh.

4.1.2. Dạy học tích hợp và phân hóa

Dạy học tích hợp là sự tích hợp, vận dụng tổng hợp các kiến thức của các môn học vào thực tiễn, phát huy tính tích cực học tập của học sinh, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất của học sinh.
 Trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, cần thực hiện tích hợp một cách nhẹ nhàng, phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức và đặc điểm ngôn ngữ của HS. 
+ Tích hợp kiến thức, kỹ năng ở những tuần học, bài học khác nhau để  giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về tự nhiên và xã hội.

+ Tích hợp môn Tự nhiên và Xã hội với môn học khác: sử dụng những điều HS đã biết khi học các môn học khác vào môn Tự nhiên và Xã hội. 

+ Tích hợp dạy Tự nhiên và Xã hội với giáo dục nhân cách HS, giúp các em có kỹ năng sống, có ý thức trách nhiệm với bản thân, mọi người.
 Dạy học phân hóa là “dạy học phù hợp với các đối tượng HS khác nhau, nhằm phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mỗi HS dựa vào đặc điểm tâm sinh lý, khả năng, nhu cầu, hứng thú khác nhau của HS” ( GV cần tìm hiểu về HS để lựa chọn nội dung và hình thức dạy học phù hợp với HS, giao nhiệm vụ vừa sức  với các em; hỗ trợ những HS gặp khó khăn, khích lệ HS có tiến bộ, tạo điều kiện phát huy khả năng đối với những HS khá, nổi trội.

 
Tùy đặc điểm tâm lý, tư duy, khả năng hợp tác, sáng tạo, mức độ mạnh dạn, kỹ năng, ngôn từ,… của HS và những điều kiện cụ thể khác của lớp học, GV quyết định hình thức tổ chức hoạt động phù hợp làm việc nhóm nhỏ hay nhóm lớn, dùng phiếu bài tập hay phần mềm dạy học, tổ chức trò chơi hay thảo luận nhóm… 

Giao nhiệm vụ học tập phù hợp với HS, GV căn cứ sở trường, mong muốn, đặc điểm tâm lý, kỹ năng ngôn ngữ,… của HS để giao nhiệm vụ vừa sức cho mỗi em, từ đó tạo cơ hội để mỗi HS phát huy khả năng của bản thân. 

Dạy học phân hóa có thể thực hiện bằng nhiều cách; nêu câu hỏi, bài tập theo nhiều mức độ khác nhau; yêu cầu tất cả học sinh đều làm việc và lựa chọn vấn đề phù hợp với mình; khuyến khích sự mạnh dạn, tự tin trong trao đổi, tranh luận và thể hiện; động viên và khen thưởng kịp thời các học sinh có ý tưởng sáng tạo, mới mẻ, độc đáo.
4.1.3. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức và phương tiện dạy học

Dạy học Tự nhiên và Xã hội theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất giáo viên cần tránh máy móc rập khuôn, không tuyệt đối hóa một phương pháp, hình thức mà biết vận dụng các phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng, bối cảnh, nội dung và mục đích của giờ học.

Ngoài việc nắm vững những định hướng đổi mới phương pháp dạy học, để có được những giờ dạy học tốt, giáo viên cần phải nắm vững các kĩ thuật dạy học. Chuẩn bị và thiết kế một giờ học cũng là một hoạt động cần có kĩ thuật riêng. Có rất nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học đáp ứng quan điểm phát triển năng lực cho người học. Ví dụ như: Phương pháp quan sát, phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp bàn tay nặn bột, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật trình bày một phút,... Tuy nhiên, dù sử dụng bất kỳ phương pháp, kĩ thuật nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “ Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ học tập dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.
4.2. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh

Trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, tùy theo yêu cầu cần đạt của từng bài học, GV cần thực hiện linh hoạt những định hướng chung về phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất, giúp người học phát triển năng lực khoa học đã được nêu trong Chương trình môn học. GV có thể sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức sau:

+ Các phương pháp dạy học chủ yếu: Phương pháp quan sát, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp đóng vai, phương điều tra, phương pháp bàn tay nặn bột,…..

+ Các kĩ thuật dạy học chủ yếu: Động não, khăn trải bàn, 1 phút, sơ đồ tư duy, mảnh ghép, hỏi đáp, phòng tranh...

+Có nhiều hình thức để tổ chức giờ học:

- Cá nhân 

- Nhóm đôi, nhóm 4; nhóm 6..

- Cả lớp 

- Dạy học ngoài trời; trong, ngoài nhà trường, ...


Người dạy chủ yếu đóng vai trò là người tổ chức, cố vấn, hỗ trợ người học chiếm lĩnh tri thức; chú trọng phát triển khả năng giải quyết vấn đề. Đẩy mạnh tổ chức dưới dạng các hoạt động, học sinh chủ động tham gia các hoạt động nhằm tìm tòi khám phá, tiếp nhận tri thức mới.
4.2.1. Các phương pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh
a. Phương pháp quan sát


Quan sát là phương pháp dạy học mà GV tổ chức cho HS sử dụng các giác quan khác nhau để tri giác các sự vật, hiện tượng một cách có mục đích, có kế hoạch, có trọng tâm; qua đó rút ra những kết luận khoa học.


Đối với HS tiểu học, đặc biệt với HS lớp 1 thì tư duy trực quan, cụ thể chiếm ưu thế rất lớn trong việc lĩnh hội tri thức. Vì vậy, quan sát là phương pháp dạy học mang lại hiệu quả cao. Thông qua việc tổ chức cho HS quan sát, sẽ hình thành ở các em những khái niệm và biểu tượng sinh động, đầy đủ, chính xác về thế giới xung quanh. Đối tượng quan sát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 là các hình ảnh, tranh vẽ, vật thật, cuộc sống hằng ngày xung quanh HS, hoặc các video, phim,... Qua đó, HS có thể tri giác, thu nhận kiến thức môn học một cách dễ dàng. 

*Các bước quan sát: 

+Bước 1. Lựa chọn đối tượng quan sát. Đối tượng quan sát có thể là hình ảnh, sơ đồ, mô hình, vật thật hoặc video clip,… căn cứ vào mục tiêu, nội dung của từng bài học mà GV lựa chọn đối tượng quan sát cho phù hợp. 

+ Bước 2. Xác định mục đích quan sát. Tuỳ từng đối tượng mà mục đích quan sát có thể khác nhau. Vì vậy, sau khi xác định được đối tượng quan sát cần lưu ý việc quan sát phải đạt được mục đích nào. 

+ Bước 3. Tổ chức và hướng dẫn quan sát theo nhóm, cá nhân hoặc cả lớp tuỳ thuộc vào số phương tiện dạy học có được. Các nhóm có thể cùng quan sát đối tượng để giải quyết chung một nhiệm vụ học tập, hoặc mỗi nhóm có một đối tượng quan sát riêng, giải quyết nhiệm vụ riêng. 

+ Bước 4: Hoàn thiện kết quả quan sát, rút ra kết luận chung. GV chính xác hoá kết quả quan sát, rút ra kết luận khoa học

Ví dụ:* Bài 10: Cây xanh quanh em  (TN&XH1 - trang 70)
Hoạt động 3: GV chia nhóm 4 yêu cầu học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm và trả lời các  câu hỏi:

+ Cây em quan sát là cây gì?

+ Chỉ và nêu tên các bộ phận của cây?

- Sau khi thảo luận nhóm xong, đại diện nhóm lên báo cáo kết quả.

Nhóm 1: 

+ Tên cây quan sát là cây rau cải.

+ Cây có rễ, thân, lá, hoa.

Nhóm 2:

+ Tên cây quan sát là cây mít nhỏ.

+ Cây có rễ, thân, lá.

Nhóm 3:

+ Tên cây quan sát là cây cà chua.

+ Cây có rễ, thân, lá, hoa, quả.
 Sau khi 3 nhóm báo cáo kết quả. GV hỏi: Vậy cây có những bộ phận nào? Từ đó rút ra kết luận chung: Cây cối có nhiều loại như: cây rau, cây hoa, cây gỗ,. … Các loại cây này có thể khác nhau về hình dạng, kích thước, nhưng chúng đều có rễ, thân, lá, hoa và quả.


Như vậy, với bài 10: Cây xanh quanh em (TN&XH1 - trang 70), sử dụng phương pháp quan sát ở hoạt động 3 giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực nhận thức khoa học: lắng nghe bạn nói, bước đầu biết sử dụng lời nói, kết hợp vật thật giới thiệu được tên gọi, các bộ phận bên ngoài của cây. 

b. Phương pháp  dạy học theo nhóm
Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh hợp tác với nhau trong nhóm để giải quyết một vấn đề đặt ra nhằm đạt được mục tiêu học tập. Phương pháp này nhấn mạnh đến mục tiêu hoạt động của nhóm, mức độ phối hợp giữa các thành viên, đòi hỏi sự phân công trách nhiệm giữa các thành viên rõ ràng và yêu cầu có sản phẩm chung.
* Vai trò của phương pháp dạy học theo nhóm
-  Học theo nhóm sẽ cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên với nhau, tạo cơ hội thuận lợi để làm quen với nhau, khơi dậy sự gắn bó tập thể, tạo bầu không khí sôi nổi, tin cậy và khuyến khích hơn, đặc biệt là với những học sinh nhút nhát, thường là ít phát biểu trong lớp.
- Phát triển các kĩ năng nhận thức do được giải thích, trao đổi ý kiến và cùng nhau giải quyết vấn đề.

- Tạo cơ hội phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và thái độ tích cực trong nhà trường.

* Các bước thực hiện:
+Bước 1: Làm việc  chung cả lớp

- GV nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức cho học sinh
- Tổ chức chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm

- Hướng dẫn cách làm việc của nhóm.

+Bước 2: Làm việc theo nhóm 

-  Trao đổi thảo luận trong nhóm 

- Phân công nhiệm vụ trong nhóm, cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi thảo luận trong nhóm 

- Cử đại diện sẽ trình bày kết quả làm việc của nhóm

+Bước 3: Thảo luận tổng kết trước lớp

-  Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thảo luận nhóm

- Thảo luận chung cả lớp 

- GV nhận xét 

Ví dụ: Bài 3. An toàn khi ở nhà (TNXH1 - trang 20)- bộ sách Cánh diều

* Ở hoạt động 2: Xử lí tình huống khi bản thân và người khác bị thương.
Có thể sử dụng phương pháp thảo luận nhóm 4 :GV nêu tình huống: bạn Lan không may bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay chảy máu. Các em hãy giúp bạn Lan đưa ra cách xử lí phù hợp?  Các nhóm nêu các cách xử lý tình huống:
+ Em gọi bố mẹ.

+ Em bảo anh chị, ông, bà (người lớn).

+ Em tự dán băng gâu (miếng dán y tế).

+ Em gọi cứu thương 115.

GV kết luận: Khi bị thương em nên gọi bố mẹ, anh chị, ông bà để được giúp đỡ. Nếu vết thương nhỏ, bố mẹ và người lớn không có nhà, em rửa sạch tay, sau đó dùng miếng dán y tế (hoặc miếng vải sạch) để băng vết thương lại. Vết thương nhỏ thì không cần gọi cứu thương 115.

 GV hướng dẫn băng viết thương bằng miếng dán y tế và miếng vải nhỏ.

Qua các hoạt động trên, học sinh được phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: nhận biết một số đồ dùng, tình huống nguy hiểm ở gia đình; biết lựa chọn cách xử lý phù hợp trong những tình huống khi bản thân hoặc người khác bị thương.

c. Phương pháp đóng vai 


Phương pháp đóng vai là cách tổ chức cho HS tham gia giải quyết một tình huống của nội dung học tập gắn liền với thực tế cuộc sống bằng cách diễn xuất một cách ngẫu hứng, có thể không cần kịch bản hoặc luyện tập trước. 


Phương pháp đóng vai làm thay đổi hình thức học tập, khiến không khí học tập thoải mái và hấp dẫn hơn, thực hiện yêu cầu “chơi mà học”, khai thác được kinh nghiệm sống của HS. Trong diễn xuất, HS cảm xúc với vai diễn nào đó, phát huy trí tưởng tượng và xâm nhập vào cuộc sống để tìm ra cách giải quyết, qua đó rèn kĩ năng giải quyết vấn đề một cách tự nhiên và hợp lí, hoặc học tập tính cách của các nhân vật lịch sử. Đóng vai là phương pháp học tập mang tính sáng tạo. Thông qua vai diễn của mình, HS tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực, đồng thời HS thoải mái, nhanh nhẹn và cởi mở hơn.
*Các bước thực hiện: 

Tổ chức cho HS đóng vai, có thể thực hiện qua các bước sau:

+Bước 1. Lựa chọn tình huống

+Bước 2. Chọn người tham gia

+Bước 3. Chuẩn bị diễn xuất

+Bước 4. Thể hiện vai diễn

+Bước 5. Đánh giá kết quả 


Ở bước lựa chọn tình huống, không chỉ GV mà HS cũng tham gia. Tình huống lựa chọn sao cho các vai diễn dễ thể hiện hành động, cảm xúc, sắc thái, không nên gò ép hoặc quá cầu kì. Các tình huống lựa chọn nên có nhiều đối thoại để khai thác được vốn sống của HS, đồng thời qua vai diễn, HS thể hiện được những hiểu biết về kiến thức, kĩ năng và thái độ của mình. Phương pháp đóng vai rất phù hợp để sử dụng trong các bài ôn tập ở mỗi chủ đề với phần xử lí tình huống.
Ví dụ: Bài: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (TN&XH 1 - trang 64)- bộ sách Cánh diều.
* Hoạt động 4: Cho học sinh quan sát hình 1, 2 và trả lời câu hỏi: 
+ Các bạn trong hình đang làm gì? 
+ Em sẽ làm gì khi gặp những tình huống trên?

- GV chia nhóm 4, tổ chức cho HS đóng vai theo tình huống a và b; giải thích cách xử lý tình huống đó đúng hay sai? Vì sao?

- GV hướng dẫn kịch bản, phân vai hoặc học sinh tự lựa chọn vai diễn. Tập diễn trong nhóm, diễn trước lớp.

- GV và HS cùng đánh giá kết quả xử lí tình huống thông qua vai diễn. 

 
Ở hoạt động này học sinh phát triển được năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: phân tích được tình huống cần có ý thức, trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng từ những việc làm hằng ngày như giữ trật tự, giữ vệ sinh nơi công cộng và đưa ra được cách ứng xử phù hợp, nhận xét được cách ứng xử trong tình huống cụ thể.
d. Phương pháp trò chơi 


Trò chơi học tập là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề hay thực hiện những hành động, thái độ, việc làm thông qua một trò chơi nào đó.
 * Cách tiến hành: 
+Bước 1: Chuẩn bị:
 - Thiết kế trò chơi: Cần xác định: Tên trò chơi, nội dung, cách chơi, cách phân thắng thua,....
 - Chuẩn bị phương tiện phục vụ trò chơi.

 - Dự kiến khả năng thực hiện của học sinh, thời gian, trọng tài,...

  +Bước 2: Tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi.

 + Bước 3: Tổng kết, đánh giá.


Đối với HS tiểu học, học tập là hoạt động chủ đạo, tuy nhiên, vui chơi vẫn chiếm vị trí lớn trong hoạt động của các em. Trò chơi được xem là phương pháp nhằm gây hứng thú học tập, giảm sự căng thẳng cho HS, góp phần nâng cao chất lượng giờ học. Trò chơi học tập có tác dụng phát huy tính tích cực, phát triển năng lực HS, tăng cường tính hợp tác và sự sáng tạo của các em. Khi tham gia vào các trò chơi, HS sẽ được tưởng tượng và suy ngẫm, thử nghiệm các tình huống, cách lập luận để đạt kết quả cao. 


Trong giờ học, GV có thể sử dụng phương pháp trò chơi ở bất cứ giai đoạn nào của tiết học. Các trò chơi không chỉ thực hiện ở giờ học chính khoá trong lớp mà có thể thực hiện trong những hoạt động học tập ngoài lớp và các hoạt động ngoại khoá. Trò chơi là một phương pháp rất thích hợp với loại bài ôn tập, tổng kết vì nó có thể tổng hợp kiến thức từ nhiều bài học khác nhau, đồng thời cũng tạo ra không khí sôi nổi, hấp dẫn cho HS trong quá trình học tập. 

e. Phương pháp bàn tay nặn bột.

Bàn tay nặn bột là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên. Với một vấn đề khoa học đặt ra, học sinh có thể đặt ra các câu hỏi, các giả thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu để kiểm chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp kiến thức.

* Vai trò của bàn tay nặn bột trong phát triển năng lực:
- Tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá, yêu và say mê khoa học của học sinh. Rèn luyện kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết.

* Cách tiến hành: 
+Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề.

+Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh.

+Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết, thiết kế phương án thực nghiệm.

+Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu

+Bước 5: Kết luận kiến thức mới.

Đối với HS lớp 1, các em còn nhỏ, giai đoạn đầu chưa biết đọc nên việc sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột cần vận dụng linh hoạt.
* Ví dụ: Bài 11: Các con vật quanh em (TN&XH 1- trang 74)- bộ sách Cánh diều.
Hoạt động 3: Nhận biết một số bộ phận bên ngoài của các con vật
Mục tiêu: HS quan sát và nhận biết được một số bộ phận bên ngoài của một số con vật: Đầu, mình và cơ quan di chuyển.
Cách tiến hành:

+ Kể tên các con vật mà em biết?

+ Em thích con vật nào nhất? Nó ở đâu?

+ Hãy tưởng tượng và vẽ ra giấy con vật mà em yêu thích.

+ Trưng bày một số bài vẽ của học sinh.

+ HS lên trình bày tranh của mình: con vật có những bộ phận nào? (HS có thể nói đủ, thừa hoặc thiếu)

+ Kết luận kiến thức mới: Các con vật đều có đầu, mình và bộ phận di chuyển. Tùy từng loài vật mà bộ phận di chuyển có thể là chân, cánh.

Ở hoạt động này, HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: lắng nghe bạn nói và bước đầu biết sử dụng lời nói kết hợp với hình ảnh, giới thiệu tên gọi của con vật; phát triển năng lực nhận thức khoa học: mô tả được những bộ phận bên ngoài của con vật.

4.2.2. Các kĩ thuật dạy học tích cực phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

a. Kĩ thuật động não

Động não là kĩ thuật dạy học trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh trong một thời gian ngắn có thể nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó.

* Vai trò của phương pháp động não trong phát triển năng lực:
 - Trả lời nhanh: trong một thời gian ngắn có thể thu được nhiều ý tưởng, nhiều câu trả lời của học sinh.

 - Học sinh thoải mái trong việc tham gia vào các hoạt động mà không quan tâm đến những hạn chế của cá nhân. Kích thích tư duy, phát triển tư duy sáng tạo của học sinh qua việc các em suy nghĩ nêu ra các ý tưởng.

* Cách tiến hành: 
+ Bước 1: Lựa chọn và nêu vấn để cần tìm hiểu cho học sinh. Giáo viên nêu các vấn đề cho học sinh trước lớp hoặc nhóm.

+Bước 2: Tổ chức cho học sinh phát biểu ý kiến:

      + Khích lệ học sinh.

      + Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu và trực quan hoá các ý kiến (chỉ trừ các ý kiến trùng lặp).

     + Làm rõ hơn những ý kiến chưa rõ và giúp học sinh thảo luận một số ý cần thiết, tạo điều kiện cho các em nêu các ý kiến thắc mắc, bổ sung.

+Bước 3: Tổng hợp ý kiến, đánh giá và rút ra kết luận.

* Ví dụ: Bài 5: Trường học của em (TN&XH 1 - trang 34)- bộ sách Cánh diều.
*Mục tiêu: Học sinh kể tên một số tình huống có thể gây nguy hiểm ở trường.

*Cách tiến hành:
Bước 1: Nêu câu hỏi để học sinh động não:“ Hãy kể tên những hoạt động dễ gây nguy hiểm ở trường.”
Bước 2: Tổ chức cho học sinh phát biểu ý kiến:

- Chạy đuổi nhau trong sân trường.

- Chạy và xô đẩy nhau ở cầu thang.

- Trượt lan can cầu thang.

- Trèo cây, bẻ cành.

- Với cành cây qua cửa sổ trên gác.

- Gây gổ, đánh nhau.

Bước 3: Tổng hợp ý kiến, đánh giá và rút ra kết luận.

Ở hoạt động này, HS hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: phân tích được một số tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và người khác khi ở trường, đưa ra cách ứng xử phù hợp và ra quyết định thực hiện những việc làm đảm bảo an toàn khi ở trường.

b. Kĩ thuật hỏi – đáp


Hỏi – đáp là kĩ thuật dạy học trong đó GV tổ chức cuộc đối thoại giữa GV với HS, giữa HS với nhau dựa trên hệ thống câu hỏi, nhằm dẫn dắt HS đi đến những kết luận khoa học, hoặc vận dụng vốn hiểu biết của mình để tìm hiểu những vấn đề về nội dung học tập, về cuộc sống xung quanh, hoặc thể hiện những hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân.


Thông qua việc hỏi – đáp, GV đáp ứng nhu cầu nhận thức của HS và cho các em được tham gia giải quyết những vấn đề do bài học đặt ra. Bên cạnh đó, GV có thể dễ dàng nắm được năng lực học tập, trình độ nhận thức của HS, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy để nâng cao hiệu quả dạy – học. Sử dụng  kĩ thuật hỏi – đáp tạo cho không khí học tập sôi nổi hơn, HS tích cực, hứng thú hơn, qua đó, góp phần phát triển năng lực tư duy độc lập của HS, thúc đẩy tính tích cực và năng lực diễn đạt bằng lời của các em. Đây cũng là phương pháp khiến HS có cơ hội chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình với các bạn. 

*Ví dụ: Bài 8: Tết Nguyên đán ( TNXH 1 - trang 54)- bộ sách Cánh diều.
Hoạt động 2: Sau khi tổ chức cho học sinh quan sát, khai thác nội dung các tranh từ 1 đến 6, giáo viên yêu cầu  HS liên hệ bản thân và chia sẻ các hoạt động diễn ra vào dịp Tết năm mới ở địa phương thông qua hệ thống câu hỏi:

+ Tết đón năm mới ở địa phương em có gì giống với Tết Nguyên Đán của các bạn trong bài học?

+ Tết đón năm mới ở địa phương em có gì khác không?

+ Trước Tết, gia đình em thường chuẩn bị những gì?

+ Em đã cùng bố mẹ làm những việc gì để đón Tết?

+ Kể tên những hoạt động khác trong ngày Tết đón năm mới ở nơi em sống? 


Thông qua hoạt động này, học sinh phát triển năng lực giao tiếp: nói được tên một số hoạt động trong dịp Tết đón năm mới; năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: quan sát, mô tả các hoạt động trong dịp Tết năm mới tại địa phương.

c. Kĩ thuật khăn trải bàn
Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Mỗi HS sẽ tự thực hiện nhiệm vụ, sau đó trình bày trước nhóm, nhóm thảo luận để đi đến kết luận chung của cả nhóm.  

*Mục đích của kĩ thuật này là: 
+ Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực.
+ Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS.
+ Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

+ Kĩ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không ỷ lại vào các bạn học học tốt.
*Tác dụng của kĩ thuật Khăn trải bàn: 

+ HS học được cách tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau.

+ Rèn cho HS các kĩ năng sống như: Kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp.

+ Tạo cơ hội cho học tập phân hóa.

+ Giúp phát triển các mối quan hệ giữa HS với HS dựa trên sự tôn trọng, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác.

+ Giúp HS quản lý được ý thức và kết quả làm việc của mỗi cá nhân HS, tránh tình trạng chỉ có một số HS làm việc, HS khác thì không. 

* Cách  bước tiến hành: 
+Bước 1: GV chia học sinh thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy. Trên tờ giấy chia thành các phần gồm phần chính giữa và các phần xung quanh tương ứng với số học sinh trong nhóm.  Phần chính giữa để ghi tiêu đề của vấn đề cần thảo luận. 
+Bước 2: Mỗi HS làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra theo vốn hiểu biết của bản thân và viết vào phần giấy của mình.
+Bước 3: Hết thời gian làm việc cá nhân, HS thảo luận nhóm rồi thống nhất các ý kiến cá nhân thành ý kiến chung rồi viết vào phần chính giữa của tờ giấy.

+Bước 4: Nhóm trưởng báo cáo kết quả thảo luận.

+Bước 5: GV nhận xét, kết luận.     

 d. Kĩ thuật mảnh ghép
Kỹ thuật mảnh ghép là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác.

*Cách tiến hành:

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

- Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A                                

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C

- Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi và ghi lại những ý kiến của mình.

- Khi thảo luận nhóm, nhóm trưởng phải đảm bảo mỗi thành viên của nhóm mình hiểu và thực hiện được nhiệm vụ GV giao, có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.



Vòng 2: Nhóm mảnh ghép
Hình thành nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1; 1-2 từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép.
Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1)

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

4.3. Lựa chọn không gian dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm   thực tế cho học sinh
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động được coi trọng trong từng môn học, trong đó có môn Tự nhiên và Xã hội. Đây là môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức thực tế về môi trường xung quanh( các yếu tố tự nhiên, yếu tố xã hội) và con người. Đặc biệt với học sinh lớp 1, khả năng tập trung tư duy chưa cao, vì vậy, việc thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 1 là việc làm rất  cần thiết và quan trọng. Qua trải nghiệm thực tế, tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.

Giáo viên cần nhận thức được vai trò, vị trí của hoạt động trải nghiệm trong quá trình giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh. Đối với học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm, các em phấn khởi, mạnh dạn, tự tin, tự giải quyết vấn đề và có nhiều sáng tạo trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Khi tham gia hoạt động trải nghiệm đòi hỏi học sinh phải huy động kiến thức, kĩ năng, các phẩm chất, năng lực tổng hợp để giải quyết các nhiệm vụ trong thực tiễn, có nhiệm vụ của cá nhân, có nhiệm vụ phải hợp sức của cả nhóm nên các em phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất,  đưa ra quyết định.
            Không gian dạy học phải có tính linh hoạt, tạo không khí cởi mở, thân thiện. Lớp học có thể trong phòng hoặc ở ngoài trời, trong vườn trường,… nhằm dễ dàng tổ chức các hoạt động nhóm.

*Ví dụ: Bài 10: Cây xanh quanh em-  trang 68- TNXH 1- bộ sách Dánh diều. Nội dung bài học liên quan đến tên gọi, các bộ phận và lợi ích đối với con người của một số loại cây phổ biến. Như vậy, các loại cây được giới thiệu trong sách giáo khoa khá gần gũi với học sinh. Tuy nhiên, mặc dù phần lớn học sinh đều biết về các loại cây trong bài học nhưng các em chưa phân biệt thành thạo các loại rau, loại hoa, cây ăn quả cũng như tác dụng của nó. Vậy để tiến hành hoạt động trải nghiệm giáo viên cần:
+Bước 1: Xác định mục tiêu của hoạt động trải nghiệm

+Bước 2: Xác định đối tượng của hoạt động trải nghiệm

+Bước 3: Sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh

+Bước 4: Cách tiến hành hoạt động trải nghiệm


 Trong chương trình môn Tự nhiên và Xã hội, HS được tham gia hoạt động trải nghiệm thông qua những bài dạy có nội dung gắn liền với thực tế địa phương như: Bài 7:Thực hành: quan sát cuộc sống xung quanh trường(tiết 2- hoạt động 2), Bài 9: An toàn trên đường (tiết 3- hoạt động 5- đến hết);Bài 10: Cây xanh quanh em (tiết 3- hoạt động 7- đến hết);Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật (tiết 2- hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên);Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt; Bài 20: Bầu trời ban ngày, ban đêm(tiết 2- hoạt động 5- đến hết).
 4.4. Rèn kĩ năng sống cho học sinh qua các bài học
Môn Tự nhiên và Xã hội là một trong những môn học phù hợp để giáo viên có thể giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Giáo dục kĩ năng sống thông qua môn Tự nhiên và Xã hội không chỉ giúp học sinh khắc sâu thêm kiến thức của môn học mà còn hình thành thái độ và hành vi tích cực, phù hợp cần thiết giúp học sinh có thể ứng xử có hiệu quả các  tình huống trong thực tế cuộc sống.
Nội dung của các bài học trong sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội lớp 1 được thiết kế theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Vì vậy, cùng với việc khắc sâu kiến thức cốt lõi, những vấn đề liên quan đến giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, giữ gìn sức khoẻ, giữ gìn an toàn của bản thân, gia đình và cộng động, bảo vệ môi trường đều được chú trọng. Đặc biệt nội dung trong các bài học đều được chú trọng đến việc mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống.

 Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy, ngoài việc hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức của bài, giáo viên cần chú ý giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống hằng ngày. Từ tư thế, tác phong nhanh nhẹn, trình bày quan điểm, hiểu biết của mình một cách tự tin, mạnh dạn, tích cực hợp tác với bạn để tìm ra kiến thức mới, biết lắng nghe, chia sẻ thông cảm với mọi người,…

 Ví dụ: Bài 3: An toàn khi ở nhà (TNXH 1 – trang 20)- bộ sách Cánh diều.
Hoạt động 2: Xử lí tình huống khi bản thân và người khác bị thương?

- GV nêu yêu cầu: Các em hãy nhớ lại nội dung bài đã học và nêu cách ứng xử trong tình huống sau: Đang ngồi xem phim hoạt hình, Lan cảm thấy rất khát nước, bạn xuống bếp và rót một cốc nước. Do vội uống để kịp lên xem tiếp phim, bạn làm rơi cốc nước xuống đất. Sợ bị mẹ mắng, Lan ngồi nhanh xuống và nhặt các mảnh vỡ để vứt vào thùng rác. Không may bạn bị mảnh vỡ cứa vào tay và chảy máu. Lan bật khóc và lo lắng không biết nên làm gì. Các em hãy giúp Lan đưa ra cách ứng xử phù hợp nhé

​- GV nhận xét tuyên dương  học sinh có cách ứng xử tốt nhất.

=> GV nhấn mạnh: Khi các em bị đứt tay hoặc bị thương cần nói ngay với bố mẹ hoặc người lớn để được giúp đỡ kịp thời. Nếu bố, mẹ và người lớn không có nhà, các em cần rửa sạch tay, sau đó dùng miếng băng dán y tế để băng vết thương lại. Nếu vẫn chảy máu, cần nhờ hàng xóm giúp đưa đến cơ sở y tế hoặc gọi 115 để được giúp đỡ kịp thời.

4.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy đã góp một phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học. Nhờ các thiết bị công nghệ thông tin mà giáo viên đã tạo ra một không khí dạy học khác hẳn so với giờ dạy truyền thống. Hiện nay, các thiết bị thông minh ứng dụng cho công tác giảng dạy như: bảng tương tác thông minh, tivi, máy chiếu, máy tính,…. Đây là những thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc dạy và học có nhiều tác dụng giúp giáo viên nâng cao hiệu quả giờ dạy, các tiết học nhẹ nhàng, học sinh hứng thú học tập, tạo không khí sôi nổi trong tiết học, khả năng tư duy của học sinh tốt, phát huy được năng lực học tập của học sinh. 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học  giúp giáo viên nâng cao tính sáng tạo và trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy của mình. Những ngân hàng dữ liệu kiến thức khổng lồ và đa dạng được kết nối với nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn giảng của giáo viên. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giáo viên chủ động hơn trong kế hoạch bài giảng của mình, dễ dàng tìm kiếm các tài liệu phục vụ bài giảng, tạo mạch liên kết giữa các đơn vị kiến thức tự nhiên, hợp lý hơn.
 
Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đã giúp học sinh được tiếp cận phương pháp dạy học mới hấp dẫn hơn hẳn so với phương pháp dạy học  truyền thống. Ngoài ra, sự tương tác giữa thầy cô  với học trò cũng được cải thiện đáng kể, học sinh có nhiều cơ hội được thể hiện quan điểm cũng như chính kiến riêng của mình. Điều này không chỉ giúp các em  thêm tự tin mà còn giúp cho giáo viên hiểu thêm về năng lực, tính cách và mức độ tiếp thu kiến thức của học trò, từ đó có những điều chỉnh phù hợp và khoa học. Hơn thế nữa, việc tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin trong lớp học còn mang đến cho các em những kỹ năng tin học cần thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây sẽ là nền tảng và sự trợ giúp đắc lực giúp học sinh đa dạng và sáng tạo các buổi thuyết trình trước lớp, đồng thời tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin cho bài học của các em. Các em sẽ làm quen được với các hình thức tự học như học online, học qua cầu truyền hình.
Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đưa việc học tập trở nên gần gũi, nhẹ nhàng và có hiệu quả đối với giáo viên và học sinh.Trong xu thế phát triển của thời đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là một tất yếu khách quan, mở ra một không gian mới giúp cho giáo viên sáng tạo nhiều hơn trong công tác giảng dạy và mang đến cho học sinh những bài học sống động, gần gũi. Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một phương tiện hiệu quả làm cầu nối giữa người dạy và người học. Khai thác những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại trong quá trình dạy học là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

5. Kết quả đạt được
Sáng kiến:“Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 trong môn Tự nhiên và Xã hội”, được áp dụng trực tiếp cho học sinh khối 1 của trường tôi. Trước và sau khi áp dụng sáng kiến tôi đã tiến hành dạy và khảo sát đánh giá tại hai lớp 1A và 1B (Đề bài cụ thể ở phần phụ lục).
+ Lớp không áp dụng sáng kiến:
	TS

HS
	Thời điểm
	Nhận thức khoa học.
	Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	35
	Tuần 2
	25/35
	71,4
	23/35
	65,7
	20/35
	57,1

	35
	Tuần 20
	28/35
	80
	26/35
	74,2
	24/35
	68,5


+ Lớp áp dụng sáng kiến:
	TS

HS
	Thời điểm
	Nhận thức khoa học.
	Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	35
	Tuần 2
	27/35
	77,1
	23/35
	65,7
	21/35
	60

	35
	Tuần 20
	32/35
	91,4
	30/35
	85,7
	30/35
	85,7


+ Kết quả khảo sát tuần 2

Nhìn vào kết quả khảo sát trên, ta thấy khả năng nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thời điểm tuần 2 ở cả hai lớp chất lượng tương đồng nhau. Kết quả nhận thức khoa học khá cao còn kết quả tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học đã phản ánh thực trạng dạy và học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1.

+Kết quả khảo sát tuần 20

Tôi tiến hành dạy và khảo sát hai lớp 1 trong trường là lớp 1A và 1B để đối chứng( lớp 1A là lớp áp dụng sáng kiến). 
Nhìn vào kết quả khảo sát: Khi giáo viên áp dụng sáng kiến chất lượng dạy và học môn Tự nhiên và Xã hội đạt kết quả cao hơn so với lớp không áp dụng sáng kiến. Ngay tại lớp áp dụng sáng kiến chất lượng dạy và học ở tuần 20 so với tuần 2 cao hơn hẳn đặc biệt ở khả năng tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Các tiết học nhẹ nhàng, học sinh hứng thú học tập, tạo không khí sôi nổi trong tiết học, khả năng tư duy của học sinh tốt, phát huy được năng lực, phẩm chất cho học sinh.
Kết quả khảo sát tuần 2 và tuần 20 khẳng định  những biện pháp mà sáng kiến đưa ra mang lại hiệu quả rõ ràng. Căn cứ vào những kết quả thu được ở trên, tôi nhận thấy: HS tự tin, hăng hái phát biểu, hào hứng với tiết học, tự khám phá tìm ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV, tích cực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học khá tốt, từ đó phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS. Sáng kiến này có thể được áp dụng rộng rãi đối với các lớp 1.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.
Về giáo viên: Giáo viên cần nghiên cứu kĩ bài dạy, áp dụng các biện pháp dạy học phù hợp với nội dung của từng bài, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.
Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm để tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.
 Khuyến khích học sinh đọc sách báo phù hợp với lứa tuổi để mở rộng vốn hiểu biết, vốn sống, vốn từ ngữ cho các em.
 Về trang thiết bị: Lớp học có đầy đủ các đồ dùng dạy học cần thiết phục vụ cho dạy và học.

Các cấp lãnh đạo: Bổ sung trang thiết bị, tài liệu giảng dạy để giáo viên có đủ điều kiện, phương tiện dạy học nâng cao chất lượng giảng dạy. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề để giáo viên được học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
  Tự nhiên và Xã hội là môn học mang trong mình nhiều kiến thức thực tế hết sức phong phú và gần gũi với thế giới tự nhiên, xã hội và con người. Vì vậy để thực hiện tốt việc dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất giáo viên cần lưu ý:
         Cần căn cứ vào yêu cầu cần đạt, xác định mục tiêu và nội dung của mỗi bài dạy, từng hoạt động học tập theo từng đơn vị kiến thức để lựa chọn các phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với học sinh ở từng bài cụ thể.
Chú trọng đến cách tiến hành, cách tổ chức các hoạt động học tập của học sinh sao cho giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn và chính xác hóa kiến thức còn học sinh tự khám phá, trải nghiệm, chiếm lĩnh kiến thức thông qua các kỹ năng tự học, kỹ năng hợp tác trong nhóm qua đó hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh.
Để tổ chức dạy một tiết Tự nhiên và Xã hội lớp 1 có hiệu quả, trước hết giáo viên cần nâng cao trình độ chuyên môn để có thể xử lí được các tình huống, trả lời được các câu hỏi mà học sinh có thể đặt ra trong quá trình học tập.

 
Giáo viên thường xuyên quan tâm giúp đỡ các em trong quá trình học.Tôn trọng lắng nghe ý kiến của học sinh.

Giáo viên cần chú ý đến các điều kiện như phương tiện dạy học, các đồ dùng cần thiết, khả năng hướng dẫn của giáo viên, khả năng thực hiện của học sinh để lựa chọn phương pháp, kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy, học nhằm phát huy tối đa năng lực cho học sinh.

Giáo viên cần tâm huyết, nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp. Như vậy, tôi tin rằng việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất sẽ đạt được những hiệu quả đáng khích lệ.
2. Khuyến nghị
Đối với nhà trường: Cần bổ sung đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị dạy học, tài liệu giúp giáo viên có các điều kiện thuận lợi trong dạy học.

Đối với giáo viên: Cần chú ý lựa chọn, áp dụng các phương pháp, biện pháp phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh từ những bài dạy đầu tiên và rèn học sinh trong tất cả các tiết học có thể áp dụng để nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội.
 Đối với học sinh:  Cần có ý thức tự giác trong học tập, vận dụng các kiến thức đã được học, được luyện tập để thực hành hàng ngày từ đó học sinh sẽ có những trải nghiệm và rút kinh nghiệm trong các hoạt động học tập nhằm hình thành thói quen, kỹ năng học tập để tiếp thu bài học một cách tốt nhất.

Trên đây là sáng kiến mà tôi đã nghiên cứu và thực hiện trong năm học 2021- 2022 nhằm phát triển nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Nếu thực hiện tốt sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng, năng lực học tập, tạo tiền đề cho học sinh học tập tốt các môn học khác và  góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục tiểu học.

Tôi xin chân thành cảm ơn ! 
PHẦN PHỤ LỤC
1. Các đề khảo sát chất lượng học sinh
1.1.Đề khảo sát tuần 2. 

Sau khi dạy xong bài 1: Gia đình em. Tôi đã khảo sát với những câu hỏi sau:
+ Khi ở nhà, bạn An làm những công việc gì?

+ Ở nhà, em thường làm những công việc gì?

+ Em cảm thấy thế nào khi làm việc nhà?

PHIẾU BÀI TẬP
Khoanh vào đáp án đúng 

Câu 1:Việc nào dưới đây không nên làm khi ở nhà giúp đỡ bố mẹ?
a. Trông em bé 

b. Quét nhà

c. Gấp quần áo 

d.Bày đồ chơi khắp nhà
Câu 2: Hãy quan sát hình dưới đây:
[image: image2.png]



Nếu em là bạn An, em sẽ chọn cách làm nào trong các cách dưới đây?
A.  Xem ti vi

B. Trông em giúp mẹ.

C. Giúp mẹ  nấu cơm.

D. Cách khác.

1.2. Đề khảo sát tuần 20. 
Sau khi dạy xong bài 12: Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Tôi đã khảo sát với những câu hỏi sau:

+ Kể những việc em đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây trồng?

+ Để vật nuôi  khoẻ mạnh chúng ta cần làm gì?

+ Em nên làm gì để  đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật quanh em.
PHIẾU BÀI TẬP
Phần 1: Tự luận
Khoanh vào đáp án đúng 

Câu hỏi 1: Hành động nào dưới đây không phải là hành động bảo vệ, chăm sóc cây xanh?

A. Bẻ cành, ngắt hoa

B.  Tưới nước 

C. Nhổ cỏ, bắt sâu

D. Bón phân

Câu hỏi 2: Cho vật nuôi ăn uống đầy đủ, tiêm phòng, che ấm khi trời rét để làm gì? 

A.  Để vật nuôi gầy còm 



B. Để vật nuôi khỏe mạnh 

C. Để vật nuôi không phát triển 


D. Cả 3 đáp án sai

Câu hỏi 3: Để cây trồng khỏe mạnh, xanh tốt chúng ta cần làm gì?

 A. Tưới nước, bón phân

B. Ngắt hoa 


C Bẻ cành

D. Dẫm lên cây

Câu hỏi 4: Để vật nuôi khỏe mạnh, chúng ta cần làm gì?

A.  Đánh đập vật nuôi 


B. Bỏ đói vật nuôi 

C. Tiêm phòng cho vật nuôi 


D. Cả ba đáp án đều đúng

Câu hỏi 5: Nhựa của cây hoa nào có thể gây khó chịu cho da và mắt?

A.  Hoa cúc 
B. Hoa trạng nguyên
C. Hoa đồng tiền
D.  Hoa huệ
Câu hỏi 6: Cây hoa nào dưới đây có gai?

A.  Hoa huệ 

B. Hoa ly


C.  Hoa hồng 


D. Hoa sen
Phần 2: Tự luận
Câu 1:  Em hãy viết ba việc cần làm để cây xanh luôn được tươi tốt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------

2. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA( TUẦN 20)
TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Bài 12: Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ( Tiết 3)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù: 

- Nêu được một số việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

-  Nêu được tình huống an toàn và không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây và các con vật.

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

Năng lực chung: Thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên, bước đầu biết giao tiếp, hợp tác, tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

2. Phẩm chất: Học sinh tích cực, chủ động, hứng thú học tập, tích cực chia sẻ. Biết vận dụng  những điều đã học vào thực tiễn của cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Tranh ảnh minh hoạ.Video clip.
- Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

	1. Khởi động:

- Để vật nuôi khoẻ mạnh, chúng ta cần làm gì?

-  Gọi HS nhận xét 

GV kết luận: Để vật nuôi khoẻ mạnh, chúng ta cần cho vật nuôi ăn uống đầy đủ, tiêm phòng,che ấm khi trời rét,…

- GV giới thiệu bài: Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi (tiết 3)
	-  3 HS trả lời 

-  HS nhận xét 

-  HS nhắc lại tên đầu bài

	2. Khám phá:

HĐ1: Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc.

- Cả lớp quan sát tranh thảo luận theo nhóm 6: Hãy nói những nguy hiểm có thể xảy ra cho chúng ta khi tiếp xúc với các cây và con vật trong các hình sau.

  Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận của mình.

GV kết luận:

Hình 1: Nhựa của cây hoa trạng nguyên có thể gây khó chịu cho da và mắt.

Hình 2: Gai xương rồng đâm vào tay có thể gây viêm nhiễm, mưng mủ, mủ cây xương rồng có thể làm phồng rộp da và niêm mạc mắt.

Hình 3: Lá cây trúc đào rất độc ăn phải có thể chết ngay.

Hình 4: Con chó không đeo rọ mõm: Sẽ rất nguy hiểm khi để chó chạy ngoài đường mà không đeo rọ mõm, chó có thể cắn người và truyền bệnh dại,….. Gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn chết.

- Hình 5: Sâu róm có màu sắc sặc sỡ, có gai và lông để nguỵ trang và tự vệ. Khi bị chạm vào, chúng xù lông hoặc gai để tấn công……..

Hình 6: Con rắn có nọc rất độc, khi cắn có thể gây chết người.

- Em hãy kể tên một số cây và con vật khác có thể không an toàn khi tiếp xúc với chúng?
- GV chiếu hình ảnh, video clip
GV chốt: Chúng ta cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

-  Không ngắt hoa, bẻ cành cây vừa giữ được vẻ đẹp của cây vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây, có thể gây bỏng, phồng rộp.

- Không may bị gai đâm, nhựa cây dính vào da, mắt; các con vật cắn,…. Cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè, người thân cùng trợ giúp.
	-  Các nhóm quan sát tranh và thảo luận nhóm theo nhóm 6.

- Nhóm 1: Hoa trạng nguyên

- Nhóm 2: Cây xương rồng

- Nhóm 3: Cây trúc đào

- Nhóm 4: Con chó

- Nhóm 5: Con bọ nẹt

- Nhóm 6: Con rắn

-  HS lắng nghe 

-  HSNK kể tên các cây và con vật không an toàn.
-  HS quan sát 

	Hoạt động 2: Một số việc làm an toàn và không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

-  Các em quan sát tranh 1, 2, 3, 4, 5 và thảo luận theo nhóm đôi nêu những việc làm nào dưới đây là an toàn? Việc làm nào là không an toàn? Vì sao?

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Gọi HS nhận xét 
GV chốt:

 Những việc làm dưới đây là không an toàn: kéo đuôi mèo, đứng trước đầu trâu, nghịch tổ ong, ngắt hoa có gai vì chúng có thể gây nguy hiểm cho  bản thân.

-  Những việc làm an toàn là dắt chó đi dạo và đeo rọ mõm cho chó vì như vây nó sẽ không gây nguy hiểm cho mình và cho người khác.

Vì sao chúng ta không nên kéo đuôi chó, mèo?

-  Vì sao chúng ta không nên đùa nghịch trước đầu trâu bò?

Vì sao không nên chọc vào các tổ ong, tổ kiến?

- Em nên làm gì để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với một số  cây và con vật quanh em. Hãy chia sẻ với các bạn?

- Sau phần học này, em rút ra điều gì? 

- GV nhắc nhở học sinh: Khi tiếp xúc với một số cây và con vật, chúng ta cần cẩn thận để tránh xảy ra những tổn thương đáng tiếc cho cơ thể và những người xung quanh. Chúng ta cần báo cáo cho người thân và bạn bè giúp đỡ nếu bị thương khi tiếp xúc với cây hay con vật.

3. Luyện  tập và vận dụng

Hoạt động 3: Xử lí tình huống: Một số việc làm an toàn và không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật xung quanh em.

-  GV đưa ra một số tình huống sau:  Lớp em tổ chức đi tham quan thiên nhiên. Ở đó nhiều cây có quả chín, màu sắc sặc sỡ. Các bạn định hái quả để ăn. Em khuyên các bạn điều gì? 

- GV yêu cầu các nhóm đóng vai xử lí tình huống trên. 

-  Gọi HS nhận xét 

- Qua tình huống trên, em đã rút ra điều gì?
	- Các nhóm quan sát tranh và thảo luận theo nhóm đôi.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả 

- HS nhận xét và bổ sung

- HS lắng nghe 

- Vì có thể bị chó và mèo cào hoặc cắn lại gây tổn thương cho da. Chó và  mèo có thể gây bệnh dại, khi cắn  cần phải theo dõi và phải đi tiêm phòng.

- Vì có thể bị trâu bò, húc gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Vì có thể bị ong và kiến đốt 

-  HS trả lời

-  HSNK trả lời 

- Các nhóm đóng vai xử lý tình huống.
-  HS nhận xét 

HSNK trả lời: Chúng ta không nên ngắt hoa, bẻ lá và ăn những quả lạ mọc bên đường hoặc trong rừng vì chúng có thể gây nguy hiểm đến bản thân. 

	- GV kết luận: Chúng ta không nên ngắt hoa, bẻ lá và ăn những quả lạ mọc bên đường hoặc trong rừng. Khi không may bị thương do cây cối và con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp.

4. Củng cố dặn dò:

- Qua bài học ngày hôm nay, em rút ra bài học gì cho bản thân?

- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS chuẩn bị bài:Thực hành: quan sát cây xanh và các con vật.
	-  HSNK trả lời



